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PHẦN MỞ ĐẦU

   1.Lí do chọn đề tài 
       Mục tiêu giáo dục của bậc tiểu học hiện nay là giáo dục toàn diện.Trong đó môn Toán là môn học hết sức quan trọng và không thể thiếu được. Đặc biệt ở tiểu học, môn Toán mang tính chất sơ đẳng nhất mà ai cũng phải biết, để giúp họ áp dụng trực tiếp vào thực tiễn cuộc sống và tạo điều kiện để học tiếp lên lớp trên .Môn Toán ở tiểu học sơ đẳng nhất nhưng cũng rất đa dạng , chủ yếu áp dụng vào thực tiễn cuộc sống. Một trong những yêu cầu cơ bản và quan trọng nhất trong môn Toán tiểu học là giải Toán có lời văn. Mục đích giải Toán ở tiểu học là giúp các em áp dụng vào thực tiễn cuộc sống. Hơn nữa , giải toán có lời văn ở tiểu học còn rèn luyện cho các em khả năng tư duy sáng tạo. Mặt khác, giải toán có lời văn cũng là phương tiện cho các em thực hành các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, đồng thời củng cố, luyện tập các mạch kiến thức như số học, hình học, đo đại lượng ,...Các bài toán có lời văn tập trung ở tiểu học rất nhiều. Ngay từ lớp 1, các bài toán có lời văn đã được đưa vào với mức độ đơn giản. Càng lên lớp trên, mật độ và mức độ của các bài toán có lời văn càng tăng lên và đa dạng hơn. Đăc biệt lên lớp 4, nhiều dạng toán giải có lời văn đã được đưa vào như: “Tìm số trung bình cộng, Tìm hai số khi biết tổng ( hiệu ), tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó,” Như vậy ở lớp 4 mật độ bài toán có lời văn khá dày, song các em lại mới bắt đầu làm quen với các dạng bài toán điển hình này nên việc giải toán có lời văn là việc khó đối với các em. Làm thế nào để giúp các em rèn luyện kĩ năng giải toán có lời văn? Đó là nhiệm vụ quan trọng của người giáo viên tiểu học.

     Với đề tài này, tôi xin trình bày một số kinh nghiệm về nội dung và phương pháp: Bồi dưỡng HSNK môn Toán 4 dạng: “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó”.                                                
2. Mục đích nghiên cứu :

     Làm thế nào để bản thân và đồng nghiệp có được phương pháp dạy các dạng bài tâp: “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó ”cho học sinh lớp 4 nhất là đối với HS năng khiếu một cách tối ưu? Làm thế nào để sự tiếp thu kiến thức và thực hành của các em có hiệu quả? 
     Với đề tài này mục đích nghiên cứu chính là tìm phương pháp tổ chức thích hợp nhất trong quá trình dạy các dạng bài tập: “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó ” Từ đó vận dụng linh hoạt vào hướng dẫn rèn kỹ năng làm các dạng bài tập nâng cao cho HS năng khiếu một cách  hiệu quả nhất.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

      3.1. Đối tượng nghiên cứu :

         “Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài toán: “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó ”cho học sinh NK - lớp 4”. 

     3.2. Phạm vi nghiên cứu :

    Đề tài tập trung nghiên cứu trong phạm vi trường tiểu học với việc dạy các dạng bài tập: “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó ”cho học sinh NK lớp 4.
4. Phương pháp nghiên cứu:

    Để thực hiện được mục đích của đề tài đặt ra, tôi mạnh dạn đưa ra những phương pháp sau để nghiên cứu, :
  4.1.Phương pháp thứ nhất: Dạy tốt chương trình toán chính khóa.
  4.2.Phương pháp thứ hai:Giúp học sinh nắm vững một số kiến thức cần ghi nhớ.
  4.3.Phương pháp thứ ba:Đưa ra hệ thống bài tập phù hợp,hợp lí.
  4.4 Phương pháp thứ 4:Không làm thay học sinh.
   4.5.Phương pháp thứ 5:Đưa ra hệ thống bài tập tự luyện phù hợp.
5. Thời gian hoàn thành :

       Bản thân tôi là giáo viên chủ nhiệm dạy môn Toán lớp 4 nên tôi đã chọn đề tài này ngay từ đầu năm học và triển khai ở khối từ tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào tháng 3 năm 2023.
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

   1. Cơ sở lí luận :

     Nhìn chung, học sinh tiểu  học  khả  năng tư duy ( phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, trừu tượng hóa) chưa cao mà còn đang hình thành và phát triển. Ở lớp 4 , vì bắt đầu làm quen  với nhiều dạng toán điển hình, đòi hỏi học sinh phải tư duy nhiều hơn nên nhiều em rất lúng túng trong việc giải toán có lời văn , đặc biệt là toán có lời văn liên quan đến tỉ số.Qua nhiều năm giảng dạy, tôi thấy các em học sinh lớp 4 đã giải được bài toán đơn giản có liên quan đến tỉ số nhưng chỉ sau khi học bài mới xong, còn sau đó thường nhầm sang dạng khác.Điều đó chứng tỏ tư duy của các em còn hạn chế và trí nhớ cũng chưa bền vững (chóng quên). Còn đối với bài toán nâng cao có một trong hai dữ kiện của bài toán bị “ẩn” thì các em rất khó phát hiện ra dạng toán. Các em chưa biết lập luận để tìm ra dữ kiện bị “ẩn”.Chính vì vậy mà ít em có thể làm được những bài toán nâng cao liên quan đến tỉ số,cụ thể là dạng bài “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó”.  
2.Cơ sở thực tiễn.

  2.1. Thuận lợi:

   * Đối với giáo viên:

  - Những năm gần đây, do ngày càng nhận thức rõ tầm quan trọng của phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Phong trào đổi mới phương pháp dạy học đã được áp dụng rộng rãi trong các trường Tiểu học.Vận dụng phương pháp theo hướng tích cực hoá hoạt động của người học đã đóng góp vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Bởi vậy, việc bồi dưỡng và nâng cao  kiến thức toán cho HS năng khiếu làm các dạng  bài tập: “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó” sẽ góp phần kích thích sự phát triển tư duy, trí thông minh và cách suy luận logic toán  một cách chính xác cho học sinh năng khiếu. 

 2.2.Khó khăn:
   * Đối với học sinh:

       Phải nói rằng việc nắm kiến thức toán cơ bản của học sinh lớp 4 mà tôi trực tiếp giảng dạy đầu năm học còn rất yếu. Các em chưa hiểu và chưa biết cách phân tích bài toán có lời văn để từ đó biết bài toán ở dạng toán nào đã học nên việc giải toán rất khó khăn với các em dẫn đến các em rất ngại và sợ học toán. Giờ học toán diễn ra rất căng thẳng với các em nhất là các em học kém.Trong quá trình dạy học cũng như việc phát hiện học sinh năng khiếu, tôi cũng như các  giáo viên khác khi dạy đến tiết Toán, đặc biệt là toán nâng cao các em đã bộc lộ không ít hạn chế. Vậy để tháo gỡ được những khó khăn đó thì rất cần có một phương pháp tổ chức tốt nhất, có hiệu quả nhất cho tiết dạy các dạng bài tập: “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó” cho học sinh lớp năng khiếu lớp 4.
2.3. Kết quả khảo sát thực trạng :

        Qua khảo sát chất lượng đầu năm vào thời điểm tháng 9/2022 ( năm học 2022 -2023) về làm các dạng bài Toán có lời văn với hai phép tính: Tổng số 37 học sinh của lớp 4C kết quả khảo sát như sau:
	
	Lớp 
	Tổng số HS
	Mức độ

	
	
	
	HTT
	HT
	CHT

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Trước khi áp dụng
	4C
	37
	12
	32,4
	18
	48,6
	7
	19,0


Kết quả khảo sát cho thấy có rất nhiều em chưa biết bài toán cho biết gì, yêu cầu tìm gì? Các em chưa biết phân tích các dữ liệu trong bài toán, chưa biết tóm tắt…chưa biết trình bày bài khoa học, câu trả lời chưa đầy đủ. Nhận thức được điều đó tôi phải học hỏi tìm tòi trau rồi kiến thức và tìm ra phương pháp mới để khắc thực trạng trên để nâng cao kết quả dạy học, thu hút sự chú ý của học sinh vào hoạt động học.

  a.  Đối với chương trình sách giáo khoa.

   Số tiết Toán của chính sách giáo khoa lớp 4 gồm 5 tiết/tuần. Sau mỗi tiết hình thành kiến thức mới là một loạt các bài luyện tập củng cố bài. 

  b. Đối với giáo viên:

      Môn Toán dạy theo hướng phát triển năng lực của học sinh, trước hết giáo viên phải không ngừng nghiên cứu, đổi mới phương pháp dạy học nhằm giúp học sinh kiến tạo tri thức cho chính mình một cách tích cực, chủ động,sáng tạo. Giáo viên cần xây dựng một môi trường học tập mà ở đó người học có cơ hội được quan sát, được thực hành trải nghiệm dựa trên vốn kiến thức, kinh nghiệm đã có của bản thân để giải quyết các vấn đề đặt ra trong quá trình học Toán và trong đời sống thực tiễn. Với những trải nghiệm đó, học sinh không những được phát triển các năng lực chung và năng lực Toán nhất là đối với học sinh năng khiếu mà còn hình thành  ở các em sự tự tin vào kết quả học tập của chính bản thân mình.
    Khi nghiên cứu quá trình dạy hướng dẫn học sinh làm các dạng bài tập “ Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó” cho học sinh lớp 4, tôi thấy thực trạng của giáo viên như sau:

 - Môn Toán là phần kiến thức khó khi hướng dẫn học sinh vận dụng vào việc làm các bài tập giải toán có lời văn nên dẫn đến tâm lý giáo viên ngại bởi việc vận dụng của giáo viên còn gặp khó khăn.

  - Một số ít giáo viên chưa đầu tư thời gian cho việc nghiên cứu để khai thác kiến thức và tìm ra phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh mà còn lệ thuộc vào đáp án, gợi ý dẫn đến học sinh không có hứng thú vào học môn Toán.
  - Cách dạy của một số giáo viên còn đơn điệu, máy móc lệ thuộc vào sách giáo 
khoa, ít sáng tạo, chưa lôi cuốn được học sinh tích cực tham gia vào hoạt động học.

  - Một số giáo viên chưa quan tâm đến việc mở rộng nâng cao kiến thức cho học sinh ngoài kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa để cho các em có niềm đam mê học Toán.
  - Thực tế ở trường tôi công tác, chúng tôi thường rất tích cực đổi mới phương pháp dạy sao cho có hiệu quả nhất ở môn học này. Đó cũng là tiền đề trong việc phát triển  bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu về môn Toán. Thế nhưng kết quả giảng dạy và hiệu quả giảng dạy còn bộc lộ không ít những hạn chế.

c. Đối với học sinh:   
  Nhiều học sinh chưa nắm rõ kiến thức cơ bản của từng dạng toán, chưa thuộc công thức, tính chất của từng dạng bài, không chịu tư duy,dẫn đến sợ học toán có lời văn. Tức là học sinh không có phương pháp học tập phù hợp với môn toán.Từ đó dẫn đến việc nhận diện phân loại, xác định hướng làm bài sai lệch lạc. Việc xác định còn nhiều nhầm lẫn.

   Thực tế cho thấy nhiều học sinh khi hỏi đến lý thuyết thì trả lời rất trôi chảy, chính xác, nhưng khi làm bài tập thực hành thì lúng túng và làm bài không đạt yêu cầu. Điều đó thể hiện học sinh nắm kiến thức một cách máy móc, thụ động và tỏ ra yếu kém thiếu chắc chắn.

3. Thực nghiệm dạy học một số dạng bài tập “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó ” điển hình.

    * Dạy toán cơ bản ( Các bài toán trong sách giáo khoa): Hướng dẫn chi tiết cách giải dạng toán đó:
    -Vẽ sơ đồ dựa vào tỉ số

    - Tìm tổng số phần bằng nhau

     - Tìm giá trị một phần

     - Tìm số bé ( hoặc tìm số lớn)

     - Tìm số lớn  ( hoặc tìm số bé)

      - Đáp số…

     *  Nắm vững một số kiến thức liên quan đến tổng số và tỉ số 2 số. 
      * Đưa ra hệ thống bài tập phù hợp với học sinh năng khiếu như: Kiểu bài “ẩn tổng” hoặc “ẩn tỉ”, thay đổi tổng...
4. Các phương pháp nghiên cứu, áp dụng vào tổ chức dạy các dạng bài tập “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó ”
  Từ thực trạng học toán học sinh như trên, thông qua quá trình giảng dạy , kiểm tra, khảo sát học sinh lớp 4C, tôi xin mạnh dạn đề xuất một số biện pháp nhỏ để dạy tốt học sinh năng khiếu toán dạng bài: “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó như sau”:
 4.1.Phương pháp thứ nhất: Dạy tốt chương trình toán chính khóa:

   Muốn bồi dưỡng cho học sinh nắm vững dạng toán này,trước hết phải dạy tốt chương trình toán chính khóa.
   Dạng bài toán “ Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó” được dạy trong 4 tiết, ngay sau tiết “Giới thiệu tỉ số” trong đó một tiết bài mới và 3 tiết luyện tập .Các bài toán chủ yếu dạng đơn giản giúp các em làm quen với dạng toán này.Với một dạng toán “rộng” như thế mà được học trong 4 tiết thì thật là quá ít.Chính vì vậy mà giáo viên cần phải giúp học sinh nắm được các bước giải dạng toán này.

-Đầu tiên phải giúp học sinh nắm chắc khái niệm “tỉ số” .Đây là khái niệm mới, trừu tượng mà lại phát biểu theo nhiều cách nói khác nhau:
  Ví dụ:    Tỉ số của số bé và số lớn là
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 số lớn
  Chính vì vậy mà nhiều em khó nhận ra những cách nói trên là thể hiện tỉ số của hai số cần tìm  dẫn đến giải sai.

  Ở tiết đầu tiên của dạng toán này cần giúp các em nắm được thứ tự bước giải
      +Bước 1  Vẽ sơ đồ minh họa bài toán
 Học sinh biết dựa vào tỉ số của hai số để biết được mỗi số ứng với bao nhiêu phần, từ đó vẽ các đoạn thẳng biểu thị số lớn, số bé.

      +Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau
                     ( Lấy số phần của số bé cộng với số phần của số lớn).
      +Bước 3:Tìm giá trị của một phần
                   ( Lấy tổng của hai số chia cho tổng số phần bằng nhau).

     +Bước 4:Tìm số bé
                  ( Lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).
     +Bước 5:Tìm số lớn
                 ( Lấy giá tri một phần nhân với số phần của số lớn hoặc lấy tổng hai trừ đi số bé)
       +Bước 6: Đáp số: Ghi cụ thể số bế, số lớn
Lưu ý đối với học sinh: Có thể gộp bước 3và bước 4 với nhau
                                      Có thể tìm số lớn trước.
 Ở 3 tiết luyện tập tiếp theo, tiếp tục giúp học sinh rèn luyện, củng cố các bước giải bài toán này.

 4.2. Phương pháp thứ hai: Giúp học sinh nắm vững một số kiến thức cần ghi nhớ:

   Đó là một số kiến thức liên quan đến tổng số và tỉ số 2 số. Trước và trong khi bồi dưỡng dạng toán “ Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó”,bằng hệ thống bài tập giáo viên cần giúp học sinh nắm chắc kiến thức này để sử dụng trong khi giải bài tập này.
  Một số kiến thức liên quan đến dạng toán mà tôi thường hướng dẫn để giúp học sinh ghi nhớ như sau: 

    a.Trung bình cộng của hai số là 15 thì tổng của hai số là 15
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2= 30
(Tức là tổng của hai số  bằng trung bình cộng của hai số nhân số nhân với 2)
    b. Tổng hai cạnh chiều dài và chiều rộng thì bằng một nửa chu vi hình chữ nhật đó.

    c.Nếu tăng ( hay giảm)số này a đơn vị và giảm ( hay tăng) số kia a đơn vị thì tổng của hai số sẽ không đổi.

   d.Nếu tăng (hay giảm) một trong hai số a đơn vị thì tổng của hai số sẽ tăng ( hay giảm) a đơn vị.
  đ.Nếu cả hai số cùng tăng( hay cùng giảm) a đơn vị thì  tổng của hai số sẽ tăng (hay giảm) a
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2 đơn vị
  e. Nếu tăng (hay giảm) số này a đơn vị và giảm (hay tăng) số kia cũng a đơn vị thì tổng của hai số sẽ không thay đổi.

   g.Nếu viết thêm vào bên phải số tự nhiên một chữ số không thì số đó sẽ tăng 10 lần (tức là số mới sẽ tăng gấp 10 lần số cũ)

   h.Nếu viết vào bên phải số tự nhiên hai chữ số 0(hoặc 3,4....chữ số 0) thì số đó sẽ tăng 100 (hoặc 1000, 10000...) lần.

    i.Nếu xóa đi một (hai, ba...) chữ số 0 tận cùng bên phải số tự nhiên thì số đó giảm đi 10(100;1000...) lần.
    k.Nếu viết vào bên phải số tự nhiên chữ số a(a#0)  thì số đó sẽ tăng lên 10 lần và a đơn vị.

    l.Nếu xóa đi chữ sô a (a# 0) tận cùng bên phải số tự nhiên thì số đó sẽ giảm đi 10 lần và a đơn vị.

    m.Thương của hai số cũng chính là tỉ số của hai số đó.
4.3. Phương pháp thứ ba:Đưa ra hệ thống bài tập phù hợp,hợp lí:

   Khi bồi dưỡng học sinh ,giáo viên cần lựa chọn để đưa những bài tập có tính hệ thống,tức là những bài tập đó được nâng cao mở rộng dần từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, từ quen đến lạ,...Bài tập sau phải dựa trên cơ sở của bài tập trước.Có như thế HS mới phát huy được tính sáng tạo, năng lực tư duy cho học sinh. Tìm hai số khi biết
   Các bài tập nâng cao dạng: “ Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó” thì có rất nhiều và cũng rất đa dạng , phong phú. Vì thế phải dạy trong nhiều tiết mới có thể hướng dẫn học sinh giải được kiểu bài này.Trong quá trình dạy bồi dưỡng và phát hiện học sinh năng khiếu, tôi đã cố gắng đưa ra nhiều kiểu bài tập từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó,từ quen đến lạ.Hai tiết luyện toán tôi chỉ đưa ra một kiểu bài (2-3) bài tập. Sau đây là một số bài tập tôi đã hướng dẫn cho học sinh giải .Vì thời gian có hạn nên trong phần trình bày cách hướng dẫn học sinh giải bài tập, tôi không ghi những câu hỏi thông thường, quen thuộc dùng chung cho tất cả bài toán như: Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?Bài toán thuộc dạng gì?...Tôi chỉ trình bày cách hướng dẫn riêng của từng bài tập.
a.Kiểu bài “ẩn tổng” hoặc “thay đổi tổng”
Bài 1: Tổng của hai số là số lớn nhất có hai chữ số.Tỉ số của hai số là
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.Tìm hai số đó
*Hướng dẫn giải:

   -Số lớn nhất có hai chữ số là số nào? ( 99)

   -Vậy tổng của hai số cần tìm là bao nhiêu? (99)

   -Tỉ số 
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cho ta biết điều gì?(Số bé bằng 
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số lớn, hay số bé được chia thành 4 phần bằng nhau thì số lớn 5 phần như thế)

  -Vẽ sơ đồ minh họa bài toán.

  -Giải bài toán theo các bước đã học (hs tự giải)

*Bài giải:

Vì số lớn nhất có 2 chữ số là 99 nên tổng của hai số cần tìm  là 99.

Ta có sơ đồ:

                Số bé:                        

                                                                                               99
                Số lớn:

                     Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là
                                    4+5=9 (phần)
                     Số bé là:  99: 9 x  4= 44 
                     Số lớn là: 99 – 44 = 55

                                                Đáp số: Số bé: 44 ;  Số lớn: 55

Bài 2: Một hình chữ nhật có chu vi là 120cm. Chiều rộng bằng 
[image: image10.wmf]3

2

chiều dài.Tính chiều dài, chiều rộng của hình đó.
                                                *Hướng dẫn giải:

Khi đã biết chu vi của hình chữ nhật là 120 cm thì tìm tổng 2 cạnh chiều dài và chiều rộng như thế nài? (tính nửa chu vi: 120: 2=60cm)
-Đối với bài toán này,tổng của 2 số ẩn trong câu “Một hình chữ nhật có chu vi là 120 cm” ,Vì vậy ta phải tính nửa chu vi,tức là tính tổng độ dài của 2 cạnh chiều dài và chiều rộng.

-Vẽ sơ đồ minh họa bài toán.

-Giải theo các bước đã học.

                                                  *Bài giải:

                              Nửa chu vi hình chữ nhật là:

                                      120 : 2  = 60 (cm)

                             Ta có sơ đồ:                       ?
                                  Chiều dài: 
                                                                       ?                        60 cm              
                               Chiều rộng:

                              Tổng số phần bằng nhau là:

                                      3 + 2 = 5( phần)

                              Chiều dài hình chữ nhật là:

                                     60  : 5   x 3  =36 (cm)
                              Chiều rộng là:
                                    60   -   36 = 24 (cm)

                                                        Đáp số: Chiều dài: 36 cm
                                                                      Chiều rộng:24 cm
Bài 3: Trung bình cộng của hai số là 40.Tìm 2 số đó biết rằng số bé bằng 
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số lớn.
                                       *Hướng dẫn giải:

- Trung bình cộng của 2 số là 40. Vậy ta tính tổng của 2 số như thế nào?
                                      (40 x 2=80)

    - Vẽ sơ đồ và theo các bước đã học.

                                       *Bài giải:
                               Tổng của 2 số là :

                                     40 x 2 = 80

                              Ta có sơ đồ:

        Số bé: 
                                                                                  80
       Số lớn:

       Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

                      3 + 5 = 8 (phần)
             Số bé là: 80 : 8 x 3 = 30

             Số lớn là: 80 – 30 = 50

                                            Đáp số:  Số bé : 30 ;  Số lớn: 50

    Bài 4: Tổng 2 số là 37. Nếu tăng số lớn 3 đơn vị thì tỉ số của 2 số đó sẽ là 4.

    Tìm 2 số đó.

     *Hướng dẫn học sinh giải 
- Nếu số lớn tăng 3 đơn vị thì tổng của 2 số đó thay đổi như thế nào? ( Tổng hai số cũng tăng 3 đơn vị) 
- Vậy tổng mới của 2 số là bao nhiêu?( 37 + 3 =  40 )

- Vẽ sơ đồ biểu thị 2 số khi số lớn tăng 3 đơn vị.

- Giải theo các bước đã học (Nên tìm số bé trước số lớn vì số bé không bị thay đổi)
*Bài giải:

Nếu số lớn tăng 3 đơn vị thì tổng của 2 số cũng tăng 3 đơn vị. Vậy tổng mới của 2 số là: 37 + 3 = 40

        Ta có sơ đồ:

    Số bé :

                                                                   40
   Số lớn :

   Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 4 = 5 ( phần)
      Số bé là : 40 : 5 = 8

      Số lớn là : 37 – 8 = 29

                   Đáp số : Số bé : 8 ;  Số lớn : 29                   
        Bài 5 : Một đàn trâu bò có tất  cả 280 con. Nếu thêm 8 con trâu nữa thì số con trâu sẽ bằng 
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 số con bò. Tính số con mỗi loại.
                                   *Hướng dẫn HS giải:

- Nếu thêm 8 con trâu nữa thì tổng số trâu và bò là bao nhiêu con? ( 280 + 8 = 288)
- Vẽ sơ đồ biểu thị số trâu và bò khi thêm 8 con trâu.

- Giải theo các bước đã học ( nên tìm số con bò trước vì số con bò không thay đổi)

                                        * Bài giải:

         Nếu thêm 8 con trâu nữa thì tổng số trâu và bò cả đàn sẽ là:
                                280 + 8 = 288 (con)
         Ta có sơ đồ:

        Trâu + 8 con :

                                                                                                288 con
             Bò           :

               Tổng số phần bằng nhau là : 3 + 5 = 8 ( phần)

                  Số con bò là : 288 : 8 x 5 = 180 (con)

                 Số con trâu là: 280 – 180 = 100 (con)

                                         Đáp số: Bò : 180 con ; Trâu : 100 con
        Bài 6: Tổng hai số là 47. Nếu giảm số bé 2 đơn vị thì tỉ số của 2 số là 
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. Tìm 2 số đó.

                                                   *Hướng dẫn giải :

-Nếu giảm số bé 2 đơn vị thì tổng 2 số thay đổi như thế nào? ( Tổng 2 số cũng sẽ giảm đi 2 đơn vị ).
 - Vậy tổng mới của 2 số là bao nhiêu ? ( 47 – 2 = 45)

 - Vẽ sơ đồ biểu thị 2 số khi số bé giảm 2 đơn  vị ( số bé 1 phần , số lớn 2 phần )

 - Giải theo các bước đã học ( giải tương tự Bài 4,5)
                                          * Bài giải : 
 Nếu giảm số bé 2 đơn vị thì tổng 2 số cũng sẽ giảm đi 2 đơn vị. Lúc đó, tổng của 2 số sẽ là : 47 – 2 = 45

     Ta có sơ đồ : 

               Số bé:

                                                            45   
               Số lớn:

  Tổng số phần bằng nhau là : 1 + 2 = 3 ( phần)

      Số lớn là : 45 : 3 x 2 = 30
                          Số bé là : 47 – 30 = 17
                 Hoặc : Số bé là: 45 : 3 + 2 = 17
                             Số lớn là : 47 – 17 = 30
                                         Đáp số : Số bé : 17  ;  Số lớn : 30

Bài 7:Hai đoạn dây dài 100 m. Nếu đoạn dây thứ nhất cắt bớt đi 9 m thì đoạn dây thứ nhất sẽ bằng 
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đoạn dây thứ hai.Tính độ dài mỗi đoạn dây?

                                             * Hướng dẫn HS giải
- Nếu đoạn dây thứ nhất cắt ngắn đi 9 m thì tổng độ dài hai đoạn sẽ là bao nhiêu ?
                                          ( 100 – 9 =91 (m)

- Vẽ sơ đồ biểu thị độ dài của hai đoạn dây khi cắt ngắn đoạn dây thứ nhất 9 m
- Giải theo các bước đã học
                                        * Bài giải:

        Nếu đoạn dây thứ nhất cắt ngắn đi 9 m thì tổng độ dài hai đoạn dây sẽ là :

                                              100-9=91(m)

                      Ta có sơ đồ:

               Đoạn dây thứ nhất trừ 9 m:
                                                                                                                      91
                              Đoạn dây thứ hai:

                                     Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

                                                      5+2=7( phần)

                                      Đoạn dây thứ hai dài số mét là:

                                                      91 : 7 x 2 = 26 (m)

                                      Đoạn dây thứ nhất dài số mét là :

                                                      100 – 26 = 74 (m)

                                   Hoặc :   Đoạn dây thứ nhất là :

                                                   91 : 7 x 5 + 9 = 74 (m)

                                                                   Đáp số: Đoạn  thứ hai : 26 m
                                                                        Đoạn thứ nhất: 74m                       

Bài 8: Tổng của hai số là 29 . Nếu tăng mỗi số thêm 3 đơn vị Thì tỉ số của hai số đó là 
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.Tìm hai số đó.

* Hướng dẫn HS giải
        - Nếu mỗi số tăng lên 3 đơn vị thì tổng của  2 số sẽ thay đổi như thế nào? ( Tổng 2 số sẽ tăng thêm : 3 x 2 = 6 (đơn vị)).
        - Vậy tổng  mới của 2 số là bao nhiêu ?( 29 + 6 = 35 )

       - Vẽ sơ đồ biểu thị 2 số khi tăng mỗi số 3 đơn vị ( số bé mới 2 phần , số lớn mới 5 phần)

       - Giải theo các bước đã học
             * Bài giải:

          Nếu mỗi số tăng lên 3 đơn vị thì tổng của  2 số  sẽ tăng thêm : 3 x 2 = 6 (đơn vị)).

           Lúc này tổng của 2 số là: 29 + 6 = 35
             Ta có sơ đồ:

                     Số bé + 3 :

                                                                                            35

                     Số lớn + 3:

                  Theo sơ đồ , tổng số phần bằng nhau là: 2 + 5 = 7 (phần)

             Số bé là : 35: 7 x 2 – 3 = 7

             Số lớn là: 29 – 7 = 22

                                     Đáp số : Số bé : 7  ; Số lớn : 22

             Bài 9: Tuổi và tuổi con cộng lại được 56. Hai năm nữa, tuổi mẹ sẽ bằng 
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 tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay.  

              * Hướng dẫn HS giải
                - 2 năm nữa, mỗi người tăng thêm mấy tuổi? ( 2 tuổi )

                - Cả 2 mẹ con tăng thêm mấy tuổi ?( 2 x 2 = 4 )

                - Lúc đó tổng tuổi của 2 mẹ con là bao nhiêu ? ( 56 + 4 = 60 ( tuổi))

                - Vẽ sơ đồ biểu thị tuổi của hai mẹ con 2 năm nữa ( tuổi mẹ 7 phần, tuổi con 3 phần ).

                 - Giải theo các bước đã học
                            * Bài giải:
           2 năm nữa, mỗi người tăng thêm 2 tuổi nên tổng số tuổi của 2 mẹ con sẽ tăng thêm là: 2 x 2 = 4 ( tuổi) .      

          Vậy lúc đó tổng tuổi của 2 mẹ con là : 56 + 4 = 60 ( tuổi)

            Ta có sơ đồ tuổi của 2 mẹ con 2 năm nữa:

         Mẹ:

                                                                                         60 tuổi
       Con:

                Theo sơ đồ , tổng số phần bằng nhau là:

                        7 + 3 = 10 ( phần )

               Tuổi con 2 năm nữa là: 60 : 10 x 3 = 18( tuổi ) 

               Tuổi con hiện nay là : 18 – 2 = 16 ( tuổi )

               Tuổi mẹ hiện nay là : 56 – 16 = 40 ( tuổi )

                                                 Đáp số : Con : 16 tuổi ;  Mẹ : 40 tuổi 
   Bài 10: Tổng của hai số là 59. Nếu giảm mỗi số đi 5 đơn vị thì tỉ số của 2 số là
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.

 Tìm 2 số đó.

*Hướng dẫn HS giải
 - Nếu giảm mỗi số 5 đơn vị thì tổng của hai số đó thay đổi như thế nào ? ( Tổng 2 số cũng sẽ giảm đi  5 x 2 = 10 ( đơn vị ))

 - Vậy tổng mới của 2 số là bao nhiêu ? ( 59 – 10 = 49 )

 - Vẽ sơ đồ biểu thị hai số mới .

 - Giải theo các bước đã học.

                * Bài giải:
Nếu giảm mỗi số 5 đơn vị thì tổng của hai số sẽ giảm đi  5 x 2 = 10 ( đơn vị ).

   Vậy tổng mới của 2 số là:      59 – 10 = 49

   Ta có sơ đồ 2 số mới :

 Số bé mới :

                                                                          49

Số lớn mới :

            Theo sơ đồ , tổng số phần bằng nhau là: 3 + 4 = 7( phần )

         Số bé mới là : 49 : 7 x 3 = 21

         Số bé ban đầu là : 21 + 5 = 26

         Số lớn ban đầu là : 59 – 26 = 33

                           Đáp số : Số bé : 26 ;  Số lớn : 33

Bài 11 : Một phân số có tổng tử số và mẫu số là 90 . Nếu cùng giảm tử số và mẫu số  đi 3 đơn vị thì được phân số mới bằng phân số 
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 . Tìm phân số ban đầu và phân số mới.
  *Hướng dẫn HS giải
- Nếu cùng giảm tử số và mẫu số đi 3 đơn vị thì tổng của tử số và mẫu số thay đổi như thế nào ? ( Tổng của tử số và mẫu số giảm 3 x 2 = 6)

- Vậy tổng tử số mới và mẫu số mới là bao nhiêu ? ( 90 – 6 = 84. )

 Ta có sơ đồ :

Tử số mới :

                                                                                                                    84
Mẫu số mới :

                       Theo sơ đồ , tổng số phần bằng nhau là : 5 + 9 = 14 ( phần ) 

                            Tử số mới là : 84 : 14 x 5 = 30

                            Mẫu số mới là : 84 – 30 = 54
                            Tử số ban đầu là : 30 + 3 = 33

                             Mẫu số ban đầu là : 54 +3 = 57

                           ( Hoặc : 90 – 33 = 57 )

          Vậy phân số ban đầu là 
[image: image19.wmf]57
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 : Phân số mới là 
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   Thử lại : 33 + 57 = 90 
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 đúng với đề bài ra
Bài 12: Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 50.Cách đây 4 năm, tuổi con bằng
[image: image23.wmf]5

1

tuổi bố.Tính tuổi mỗi người hiện nay.

*Hướng dẫn hs giải:

-Cách đây 4 năm, tuổi của mỗi người so với hiện nay như thế nào? (kém hiện nay 4 tuổi)

-Vậy tổng số tuổi của hai bố con lúc đó so với nay thì như thế nào?( kém hiện nay 4x2=8(tuổi))

-Tổng tuổi bố và tuổi con cách đây 4 năm là bao nhiêu?( 50- 8= 42)

-Vẽ sơ đồ tuổi 2 bố con cách đây 4 năm.

-Giải theo các bước đã học.

*Bài giải:

   Cách đây 4 năm tuổi của mỗi người so với hiện nay thì kém 4 tuổi.Do đó tổng tuổi của hai bố con kém 4x2=8(tuổi)

  Vậy tổng tuổi của hai bố con cách đây 4 năm là: 50-8= 42 (tuổi)

Ta có sơ đồ tuổi hai bố con cách đây 4 năm: 

   Con:                                                                                         
                                                                       42 tuổi
      Bố:

              Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:1 + 5 = 6(phần)
                           Tuổi con cách đây 4 năm là :

                               42 : 6 = 7 (tuổi)

                Tuổi con hiện nay là
                              7 + 4 =11 (tuổi)

                Tuổi bố hiện nay là :

                              50 – 11 =39 (tuổi)

                                      Đáp số:Con:11 tuổi ; Bố:  39 tuổi
  Bài 13:Tổng hai số là 54.Nếu giảm số lớn 5 đơn vị và tăng số bé 5 đơn vị thì tỉ số của hai số là 
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. Tìm hai số đó 
                      * Hướng dẫn giải
- Nếu giảm số lớn 5 đơn vị và tăng số bé 5 đơn vị thì tổng hai số thay đổi như thế nào? (Tổng hai số không thay đổi, vẫn giữ nguyên 54.)

- Vì tổng hai số không thay đổi ?(Vì ta xem 5 đơn vị của số lớn được chuyển sang cho số bé)

- Lúc này tỉ số của là bao nhiêu ? ( 
[image: image25.wmf]2
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 )

- Vẽ sơ đồ biểu thị hai số mới 

- Giải theo các bước đã học 

            *Bài giải
Vì giảm số  lớn và tăng số bé cùng một số là 5 đơn vị nên tổng của hai số không thay đổi,vẫn là 54 , ta có sơ đồ :

                  Số lớn – 5:                                         54
                  Số bé + 5 :

                        

                  Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:
                                           2 + 1 = 3(phần)

                                 Số bé mới là :      54 : 3 =18 

                                 Số bé ban đầu là : 18 – 5 = 13

                                 Số lớn ban đầu là : 54 – 13 =41

                                                         Đáp số : Số bé : 13 ;  Số lớn:  41

   Bài 14: Tổng của 2 số là 70 . Nếu tăng số bé 5 đơn vị và giảm số lớn 3 đơn vị thì tỉ số của của hai số là 
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4

. Tìm 2 số đó .

*Hướng dẫn giải;                                                                                                            - Nếu tăng số bé 5 đơn vị và giảm số lớn 3 đơn vị thì tổng của 2 số mới là bao nhiêu ? ( 70 + 5 – 3 = 72 )
           - Vẽ sơ đồ minh họa bài toán .

           -  Giải theo các bước đã học.  

                         *Bài giải
             Nếu tăng số bé 5 đơn vị và giảm số lớn 3 đơn vị thì tổng của 2 số mới sẽ là:
                      70 + 5 – 3 = 72

             Ta có sơ đồ :

            Số bé mới :

                                                                                               72   
                Số lớn mới :
     
[image: image27.wmf]                             Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là: 4 +  5 = 9 ( phần )

                                   Số bé mới là :          72 : 9 x 4 = 32 

                                   Số bé ban đầu là :    32 – 5 = 27

                                   Số lớn ban đầu là :   70 – 27 = 43

                                                   ( Hoặc 72 : 9 x 5 + 3 = 43 )
       
[image: image28.wmf]                                                                      Đáp số : Số bé : 27 
                                                                                              Số lớn : 43
   Bài 16: Cuối hoc kì I năm học này, lớp 4A có 25 bạn đạt loại giỏi và loại khá còn lại là các bạn đạt loại học sinh trung bình . Nếu cuối kì hai có 3 bạn đạt loại khá chuyển lên loại giỏi và 5 bạn loại trung bình chuyển lên loại khá thì số bạn đạt loại giỏi sẽ bằng 
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 số bạn đạt loại khá. Hỏi cuối học kì I , lớp 4A có bao nhiêu bạn đạt loại giỏi, bao nhiêu bạn đạt loại khá?

                     *Hướng dẫn giải;

- Nếu chỉ có 3 bạn loại khá chuyển lên loại giỏi thì tổng số bạn đạt loại khá và giỏi có thay đổi không ? ( Không thay đổi ).
- Nếu có thêm 5 bạn đạt loại trung bình chuyển lên loại khá nữa thì tổng số bạn đạt loại khá và loại giỏi thay đổi như thế nào ? ( Tăng thêm 5 bạn )

- Vậy lúc đó tổng số bạn đạt loại khá và giỏi là bao nhiêu ? ( 25 + 5 = 30 ( bạn )
- Vẽ sơ đồ biểu thị số bạn đạt loại giỏi và loại khá cuối học kì II.

  - Giải theo các bước đã học.

                                                       *Bài giải
Nếu chỉ có 3 bạn loại khá chuyển lên loại giỏi thì tổng số bạn đạt loại khá và giỏi vẫn giữ nguyên . Nếu có thêm 5 bạn đạt loại trung bình chuyển lên loại khá nữa thì tổng số bạn đạt loại khá và loại giỏi cũng tăng thêm 5 bạn . Lúc đó tổng số bạn đạt loại khá và giỏi là:

                  25 + 5 = 30 ( bạn )

 Ta có sơ đồ biểu thị số bạn đạt loại giỏi và loại khá cuối học kì II.

                         
                         Giỏi :
                                                                                             30 bạn
                          Khá:

                                   Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:

                                                  2 + 3 = 5 ( phần )

                                   Số bạn đạt loại giỏi cuối học kì 2 là :

                                                  30 : 5 x 2 = 12 ( bạn )

                                  Số bạn đạt loại giỏi cuối học kì I là:

                                                  12 – 3 = 9 ( bạn )

                                  Số bạn đạt loại khá cuối học kì I là:
                                                   25 – 9 = 16 ( bạn )

                                                                Đáp số: Giỏi : 9 bạn ;  Khá : 16 bạn 

  b Kiểu bài “ Ẩn tỉ số”:

      Bài 1: Tổng 2 số là 760. Tìm 2 số đó biết rằng 
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 số thứ nhất bằng 
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số thứ hai.
                     *Hướng dẫn giải:

 - Nói 
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 số thứ nhất bằng 
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số thứ 2  thì có nghĩa là số thứ nhất được chia thành mấy phần?

( Số thứ nhất được chia làm 3 phần , số thứ 2 được chia làm 5 phần như thế ).

· Vậy tỉ số của số thứ nhất và thứ 2 là bao nhiêu ?( 
[image: image34.wmf]5
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 )

· Bài toán này thuộc dạng gì? ( Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó).

·  GV: Trong bài toán này , dữ kiện “ tỉ số” bị “ẩn”, vì vậy ta cần lập luận để tìm ra tỉ số của 2 số.

· Vẽ sơ đồ minh họa cho bài toán
· Giải theo các bước đã học .

                           *Bài giải
Vì 
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 số thứ nhất bằng 
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số thứ 2 nên số thứ nhất ứng với 3 phần còn số thứ 2 ứng với 5 phần. Vậy tỉ số của số thứ nhất và thứ 2 là
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. Ta có sơ đồ:

    Số bé : 

                                                                                  760

   Số lớn:

               Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:

                                    3 + 5 = 8 ( phần )
                 Số thứ nhất là : 760 : 8 x 3 = 285

                 Số thứ 2 là : 760 – 285 = 475

                             Đáp số : Số thứ nhất: 285 ;  Số thứ 2: 475 

  Bài 2: Tổng hai số là 84. Tìm hai số đó biết rằng 
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số bé bằng 
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số lớn .
                            *Hướng dẫn giải:

- Quy đồng tử số của 2 phân số 
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và 
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 ( được hai phân số 
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và 
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 )
-Vậy  
[image: image44.wmf]3

2

 số bé bằng mấy phần số lớn ? (
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 số bé =
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 số lớn )

- 
[image: image47.wmf]Þ

số bé mấy phần , số lớn mấy phần ? ( Số bé 3 phần , số lớn 4 phần ).

- Vẽ sơ đồ minh họa cho bài toán 

- Giải theo các bước đã học .

                          *Bài giải
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 số bé bằng
[image: image49.wmf]2

1

 số lớn có nghĩa là 
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 số bé =
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 số lớn. Vậy số bé bằng 
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số lớn . Ta có sơ đồ:
                        Số bé :

                                                                                             84 
                       Số lớn:

               
                             Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:
                                          3 + 4 = 7 ( phần )
                             Số bé là : 84 : 7 x 3 = 36 

                              Số lớn là : 84 – 36 = 48 

                                                Đáp số :     Số bé : 36 ; Số lớn : 48
  Bài 3 : Tổng hai số là 275. Nếu viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn . Tìm hai số đó .

             *Hướng dẫn học sinh giải:

      - Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số bé thì số bé thay đổi như thế nào ? ( số bé tăng gấp 10 lần ) 
- Vậy số lớn gấp mây lần số bé ? ( Số lớn gấp 10 lần số bé )

- Vẽ sơ đồ minh họa cho bài toán .

 - Giải theo các bước đã học
                                                   *Bài giải
 Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn . Điều đó có nghĩa là số lớn gấp 10 lần số bé. Ta có sơ đồ :
                       Số bé :

                                                                                                                           275

                       Số lớn :

                       Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:

                                         1 + 10 = 11 ( phần )

                         Số bé là : 132 : 11 = 22 
                         Số lớn là : 12 x 10 = 120

                                    Đáp số : Số bé : 12 ;  Số lớn : 120

Bài 4: Tổng hai số là 148. Nếu viết thêm chữ  số 5 vào bên phải số bé thì được số lớn. Tìm hai số đó.

* Hướng dẫn hs giải:

-Nếu viết thêm chữ số 5 vào bên phải số bé thì số bé thay đổi như thế nào?( tăng 10 lần và 5 đơn vị)

-Vậy số lớn bằng mấy lần số bé cộng mấy đơn vị?( số lớn bằng 10 lần số bé cộng 5 đơn vị)

-Vẽ sơ đồ minh họa bài  toán
-Giải tương tự
                                                         *Bài giải
  Nếu viết thêm chư số 5 vào bên phải số bé thì ta được số lớn.Vậy số lớn bằng 10 lần số bé và 5 đơn vị.
Ta có sơ đồ:

                     Số bé:

                                                                                                                         148
                   Số lớn:                         ............                           5  (10 phần)
         Nhìn vào sơ đồ ta thấy 148 gồm 1 + 10 =11 (phần) và 5 đơn vị .
                             Vậy số bé là: (148 – 5):11 = 13

                              Số lớn là: 13 X10 + 5= 135
                                                                Đáp số: Số bé: 13 ;   Số lớn: 135

Bài 5: Tổng của hai số là 235. Nếu xóa đi chữ số 4 thuộc hàng đơn vị của số lớn thì được số bé.Tìm hai số đó.
            * Hướng dẫn hs giải
-Nếu xóa đi chữ số 4 thuộc hàng đơn vị của số lớn thì số lớn thay đổi như thế nào?( giảm 4 đơn vị và giảm tiếp 10 lần)

-Vậy số lớn so với số bé thì như thế nào?( số lớn bằng 10 lần số bé cộng thêm 4 đơn vị)

-Vẽ sơ đồ rồi giải tương tự bài 4
 Ta có sơ đồ:
                    Số bé:

                                                                                                        235
                    Số lớn:                         ............                           4              

        -Nhìn vào sơ đồ ta thấy 235 gồm: 1 + 10 = 11 (phần ) và vộng thêm 4 đơn vị
                                     Vậy số bé là:( 235-4) :11= 21

                                      Số lớn là:21 X 10 = 210
                                                                   Đáp số:Số bé: 21 ;    Số lớn: 214

 Bài 6: Tâm và Tú đọc tất cả 140 trang sách . Cứ Tâm đọc được 4 trang thì Tú đọc được 3 trang . Hỏi mỗi bạn đọc được bao nhiêu trang sách ? 

*Hướng dẫn hs giải:
-Cứ Tâm đọc được 4 trang thì Tú đọc được 3 trang vậy số trang Tâm đọc bằng mây phần số trang Tú đọc ? ( Số trang Tâm đọc bằng 
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 số trang Tú đọc)

- Vẽ sơ đồ và giải theo các bước đã học.

        *Bài giải
Cứ Tâm đọc được 4 trang thì Tú đọc được 3 trang. Vậy Số trang Tâm đọc bằng 
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 số trang Tú đọc. Ta có sơ đồ :

         Tâm:             ? trang
                                                                    140 trang
       Tú    :              ? trang             
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:  4 + 3 = 7 ( phần )
Tâm đọc được số trang là: 140 : 7 x 4 = 80( trang )

Tú đọc được số trang là: 140 – 80 = 60 ( trang )

                                      Đáp số : Tâm : 80 trang ; Tú : 60 trang
    Bài 7:Có 8 can dầu và 10 can xăng . Số lít ở các can là bằng nhau. Tổng số lít xăng và dầu là 900 lít. Hỏi có bao nhiêu lít mỗi loại?   

*Hướng dẫn hs giải
Cách 1: 

       -Có tất cả bao nhiêu can xăng và dầu? ( 8 + 10 = 18 (can ))

       -Tính ra mỗi can có bao nhiêu lít ? ( 900 : 18 = 50 (l))

       -Vậy có bao nhiêu lít dầu ? (50 x 8 = 400 ( l ) )
 -Có bao nhiêu lít xăng ? ( 50 x 10  = 500 ( l ) ) 

   GV nói thêm:Ở cách giải thứ nhất , phép tính tìm tổng số can chính là tìm tổng số phần bằng nhau ( xem số lít trong mỗi can là 1 phần) : phép tính tìm số lít trong mỗi can chính  là tìm giá trị của 1 phần. 
Bài 8:Tháng vừa qua , bác An và bác Thịnh đã nhận được tất cả 1 472 000 đồng tiền lương. Bác An làm việc trong 22 ngày, bác Thịnh làm việc trong 24 ngày. Hỏi mỗi bác nhận được bao nhiêu tiền , biết rằng tiền lương mỗi ngày của mỗi người là như nhau ?
   *Hướng dẫn hs giải
Cách 1: 

      -Tổng số ngày làm việc của 2 bác là bao nhiêu?( 22 + 24 = 46 ( ngày ))

      -Trung bình mỗi ngày mỗi bác nhận được bao nhiêu tiền ? 

                 ( 1 472 000 : 46 = 32 000 ( đồng))

-Vậy mỗi bác nhận được bao nhiêu tiền lương ?( HS tự tính)

Cách 2:

 -Tỉ số số ngày làm việc của  bác An và số ngày làm việc của bác Thịnh là bao nhiêu? (
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)
-Vậy tỉ số tiền lương của 2 bác là bao nhiêu?( 
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,vì tiền lương mỗi ngày của mỗi người là như nhau)

       - Vẽ sơ đồ và giải theo các bước đã học
          *Bài giải
             Tổng số ngày làm việc của 2 bác là: 22 + 24 = 46 ( ngày )

           Trung bình mỗi ngày mỗi bác nhận được số tiền là:

                    1 472 000 : 46 = 32 000 ( đồng)

           Bác An nhận được số tiền là: 32 000 x 22 = 704 000 ( đồng )

           Bác Thịnh được số tiền là: 32 000 x 24 = 768 000( đồng )

                                                 Đáp số : Bác An : 704 000 đồng
                                                               Bác Thịnh : 768 000 đồng
c. Kiểu bài toán phức tạp:

           Bài 1: Một lớp học có 42 học sinh được xếp thành ba loại : giỏi, khá, trung bình. Số hoc sinh xếp loại giỏi và khá vừa đúng bằng số học sinh trung bình. Số học sinh xếp loại khá và trung bình bằng 6 lần số học sinh loại giỏi.Hỏi lớp học đó có bao nhiêu hoc sinh mỗi loại:giỏi,khá,trung bình?

        *Hướng dẫn hs giải 
   - Trước hết vẽ sơ đồ minh họa bài toán :

                   G + K:                                 42 HS

     ? HS
                     TB:


                 K + TB:

                                   ?                                       42 HS
                       G:

-Nhìn vào sơ đồ thứ nhất , ta tính số học sinh trung bình như thế nào?         (42:2=21(học sinh))

     -Nhìn vào sơ đồ thứ hai , ta tính số học sinh giỏi như thế nào ?   

(42: (6+1)= 6(hs)
-Khi đã biết số học sinh trung bình và giỏi thì ta tính số học sinh khá như thế nào ?

                                            (42 – ( 21 + 6 ) = 15 ( hs ))

          *Bài giải
Theo bài ra ta có sơ đồ ( tương tự như hình vẽ trên )
Theo sơ đồ 1, số học sinh trung bình có là : 42 : 2 = 21(hs)

Theo sơ dồ 2 , số học sinh giỏi là :               42: (6+1) = 6 (hs)

 Số học sinh khá có là                                  42 – ( 21 + 6 ) = 15 ( hs )

                                      Đáp số : Giỏi : 6 hs ,  Khá : 15 hs ,  TB : 21 hs 

Bài 2 : Tuổi bố Nam gấp 6 lần tuổi Nam, còn tuổi Nam chỉ bằng 
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tuổi mẹ . Tổng số tuổi của 3 người là 72. Hỏi mỗi người bao nhiêu tuổi?
             *Hướng dẫn hs giải
- Nếu coi tuổi Nam là 1 phần thì tuổi của bố Nam là mấy phần ? ( 6 phần )

Tuổi của mẹ Nam là mấy phần ? ( 5 phần )

-Vẽ sơ đồ minh họa bài toán.

- 72 tuổi ứng với tất cả bao nhiêu phần ? ( 1 + 5 + 6 = 12 (phần )
-Vậy tính tuổi mỗi người bằng cách nào ? ( Học sinh tự tính )

 *Bài giải
Theo bài ra ta có sơ đồ :

             Nam :        ?
                                                       ?t
          Bố Nam :                                                                             72 tuổi
                                                       ?

          Mẹ Nam:

                     Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
                                 1 + 5 + 6 = 12 (phần )

                     Tuổi Nam là : 72 : 12 = 6 ( tuổi )

                     Tuổi bố Nam là : 6 x 6 = 36 ( tuổi )

                     Tuổi mẹ Nam là : 6 x 5 = 30 ( tuổi )

                               Đáp số: Nam : 6 tuổi  ;  Bố Nam : 36 tuổi                

                                                        Mẹ Nam : 30 tuổi
 Bài 3 :Tổng số tuổi của 3 mẹ con Tùng hiện nay là 38. Tính tuổi của mỗi người biết rằng sau 4 năm nữa thì tổng số tuổi của anh em Tùng bằng  
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 tuổi mẹ và Tùng hơn em 5 tuổi.

             *Hướng dẫn hs giải
 - 4 năm nữa mỗi người tăng mấy tuổi?(4 tuổi))

- Cả 3 mẹ con tăng mấy tuổi ? ( 4 x 3 = 12 (tuổi ))
- Tổng số tuổi của 3 mẹ con 4 năm nữa là bao nhiêu ? ( 38 + 12 = 50(tuổi))

- 4 năm nữa Tùng hơn 5 tuổi , còn hiện nay Tùng hơn em mấy tuổi?( hiện nay Tùng cũng hơn em 5 tuổi)

- Vẽ sơ đồ biểu thị tuổi của mỗi người 4 năm nữa . 

 - Giải theo các bước đã học
        *Bài giải
4 năm nữa mỗi người tăng 4 tuổi, nên cả 3 mẹ con tăng: 4 x 3 = 12 (tuổi )

Do đó tổng số tuổi của 3 mẹ con 4 năm nữa là: 38 + 12 = 50 (tuổi). Hiện nay Tùng hơn em 5 tuổi. Ta có sơ đồ :

        Hai anh em :

                                                                                                         50 tuổi 

         Mẹ              :

        Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

                           3 + 7 =10 (phần)
       Tuổi mẹ 4 năm nữa là : 50 : 10 x 7 = 35 (tuổi )

      Tuổi mẹ hiện nay là     : 35 – 4 = 31 ( tuổi )

      Tổng số tuổi anh em Tùng hiện nay là : 38 – 31 = 7 ( tuổi )

      Tuổi Tùng hiện nay là : ( 7 + 5 ) : 2 = 6 ( tuổi )

      Tuổi em Tùng hiện nay là : 7 – 6 = 1 (tuổi )

                                             Đáp số;  Mẹ : 31 tuổi ; Tùng : 6 tuổi 

                                                           Em Tùng : 1 tuổi 

      Bài 4:Mai hỏi mẹ : “ Mẹ ơi , bố bao nhiêu tuổi ? “ . Mẹ  trả lời : “ Tuổi của bố, mẹ và con năm nay cộng lại là 81. Tuổi của con bằng 
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tuổi mẹ. Nhưng đến khi tuổi mẹ gấp đôi tuổi con thì trung bình cộng tuổi của 3 người sẽ là 35 “. Em hãy tính xem bố Mai bao nhiêu tuổi ?

             *Hướng dẫn hs giải
- Khi tuổi mẹ gấp đôi tuổi con , tổng tuổi của 3 người là bao nhiêu? ( 35 x 3 = 105 ( tuổi))
- So với hiện nay thì tổng tuổi của 3 người tăng thêm bao nhiêu tuổi ? (tổng tuổi của 3 người tăng thêm: 105 – 81 = 24 ( tuổi ))
-Mỗi người tăng thêm mấy tuổi ? ( 24 : 3 = 8 ( tuổi))

- Vẽ sơ đồ tuổi mẹ và tuổi con hiện nay( tuổi mẹ 8 phần ,tuổi con 3 phần)
- Hiện nay , hiệu số phần tuổi mẹ và tuổi con là bao nhiêu?(8 – 3 = 5 ( phần ))
- 8 năm nữa , hiệu số  phần tuổi mẹ và tuổi con là bao nhiêu?(cũng 5 phần như thế)
- 8 năm nữa , tuổi mẹ gấp đôi tuổi con . Vậy tuổi con lúc đó phải là mấy phần ? ( 5 phần ). Tuổi mẹ là mấy phần ?( 5 x 2 = 10 phần )

-Tuổi mỗi người tăng thêm mấy phần ?(5 – 3  = 2 (phần ))

- 2  phần tuổi tăng thêm đó tương ứng với mấy tuổi ? ( 8 tuổi)

- Vậy mỗi phần đó tương ứng với mấy tuổi ? ( 8 : 2 = 4 tuổi)
- Vậy tính tuổi con , tuổi mẹ hiện nay như thế nào ? ( HS tự tính )
- Tính tuổi bố hiện nay như thế nào ? ( HS tự tính )

Bài 5: 3 xe ô tô chở tất cả 131 tạ hàng. Số hàng xe thứ nhất chở được bằng 
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số hàng xe thứ 2 chở và kém số hàng xe thứ 3 là 19 tạ. Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu tạ hàng?
* Hướng dẫn hs giải:

-Coi số hàng xe thứ nhất chở được là mấy phần, xe thứ 2 chở được là mấy phần, xe thứ 3 chở được là mấy phần? (Số hàng xe thứ nhất chở được là 5 phần, số hàng xe thứ 2 chở dược là 5 phần, số hàng xe thứ 3 chở được là 5 phần cộng thêm 19 tạ)

-Vẽ sơ đồ minh họa bài toán.

-Nhìn vào sơ đồ ta thấy 131 tương ứng với bao nhiêu phần cộng thêm 19 tạ ( 131 tương ứng với 5+ 6 + 5 =16 (phần) cộng thêm 19 tạ hàng)
-Số hàng của mỗi xe được tính như thế nào? (hs tự tính)

                                                            *Bài giải
Coi số hàng xe thứ nhất chở được là 5 phần bằng nhau thì số hàng xe thứ 2  chở được là 6 phần và số hàng xe thứ 3 chở được là 5 phần như thế cộng thêm 19 tạ hàng.

   Ta có sơ đồ:                              ? tạ
  Xe thứ nhất:

 Xe thứ  hai:                                                                                                          131 tạ
                                                     ? tạ
 Xe thứ ba:

                                                     ? tạ                               19 tạ
   Theo sơ đồ, 131 tạ hàng tương ứng với 5+ 6 +5 = 16 (tạ  hàng) cộng thêm 19 tạ
   Mỗi phần tương ứng số tạ hàng là:        

                                     (131- 19) : 16 = 7 (tạ)

   Xe thứ hai chở được là: 7 x 5 =35 (tạ)

   Xe thứ hai chở được là: 7 x 6 = 42 (tạ )
   Xe thứ 3 chở được là: 7 x  5 + 19 = 54 (tạ)

                                                      Đáp số: Xe thứ nhất:35 (tạ)

                                                                    Xe thứ 2:    42(tạ)
                                                                    Xe thứ 3:    54 (tạ)

Bài 6:Tổng 4 số là 135.Nếu lấy số thứ nhất cộng thêm 2, số thứ 2 trừ đi 2, số thứ 3 nhân với 2, số thứ 4 chia cho 2 thì được 4 số bằng nhau.Tìm 4 số đó.

*Hướng dẫn hs giải:

-Dựa vào bài toán,hãy vẽ sơ đồ biểu thị 4 số cần tìm:

   Số thứ nhất:                                  ...
  
    Số thứ hai:

                                                                                                        135

     Số thứ ba:

 
       Số tứ tư:

  Nhìn vào sơ đồ ,ta thấy 135 tương ứng mấy phần bằng nhau?

                                  2+2+1+4  = 9 (phần)

Vậy ta tính mỗi số bằng cách nào? ( hs tự tính)

    *Bài Giải:
 Theo bài ra ta có sơ đồ (như trên)
 Từ sơ đồ ta thấy 135 tương ứng với  2+ 2 +1 +4 =9(lần số thứ 3)

 Vậy số thứ ba là:  135 : 9 =15

  Số thứ nhất là:     15 X 2 – 2 = 28

  Số thứ hai là:       15 X2  + 2=32

  Số thứ tư là:         15 x 4  = 60 

 Thử lại:  15 + 28 + 60 =135 (đúng)

                                               Đáp số: 4 số cần tìm:15; 28; 32; 60

4.4. Phương pháp thứ 4: Không làm thay học sinh:

  Thông thường, trong khi bồi dưỡng học sinh giỏi,người giáo viên thường mắc phải lỗi: “đó là làm thay học sinh”.Tôi nói làm thay ở đây có nghĩa là GV quá vội vàng mong các em hiểu được, làm được bài,vì thế mà giảng quá kĩ, gần như “làm hộ” học sinh.Học sinh chỉ việc “ghi” lời thầy giảng.Vì thế, khi đưa ra một bài toán lạ hay một bài toán mới,giáo viên không nên bày ngay hay hướng dẫn quá tỉ mỉ mà cần giúp học sinh đọc kĩ đề bài, xác định dạng toán, lập luận để tìm ra dữ kiện bị “ẩn”(nếu có),vẽ sơ đồ...để các em tự chiếm lĩnh tri thức,có như thế thì các em mới nhớ được lâu và khi gặp các bài toán dạng tương tự,các em có thể tự giải mà không lúng túng.
4.5. Phương pháp thứ 5: Đưa ra hệ thống bài tập tự luyện phù hợp:
  Sau mỗi buổi học, tiết học, GV cần đưa ra một số bài tập cho học sinh tự luyện(có thể ở tiết tự học, ở nhà).Vì thế, hệ thông bài tập tự luyện đưa ra cần phải phù hợp, nghĩa là vừa có kiểu tương tự  đồng thời phải  có sự sáng tạo.Sau đây là hệ thống bài tập tự luyện mà tôi đưa ra tương ứng với hệ thông bài tập ở trên:
   Một số bài tập tự luyện
       Bài 1:Tổng của hai số là số bé nhất có 4 chữ số .Tỉ số của 2 số là 
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.Tìm hai số đó.

       Bài 2 :Một hình chữ nhật có chu vi là 240 cm. Chiều dài bằng 
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chiều rộng. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

        Bài 3:Trung bình cộng của hai số là số chẵn lớn nhất có hai chữ số .Tỉ số của hai số là 3. Tìm 2 số đó.
        Bài 4:Trong chường có 25 con gà trống và mái . Mẹ đi chợ về mua thêm 3 con gà mái nữa. Bây giờ số gà trống bằng 
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số gà mái. Hỏi lúc đầu trong chuồn có bao nhiêu con gà trống , bao nhiêu con gà mái?
     Bài 5:Lớp 4B có 34 học sinh. Khi một bạn nam xin phép ra ngoài thì số HS nam còn lại bằng 2 lần số học sinh nữ. Hỏi lúc đầu lớp 4B có bao nhiêu HS nam , bao nhiêu HS nữ?

     Bài 6:Tổng 2 số là 50. Nếu giảm số bé đi hai đơn vị thì tỉ số của 2 số là 
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. Tìm 2 số đó.

     Bài 7: Tổng của 2 số là 74. Nếu mỗi số tăng thêm 5 đơn vị nữa thì tỉ số của hai số đó là
[image: image65.wmf]7

5

. Tìm 2 số đó.

     Bài 8:Tuổi của hai bố con cộng lại được 46. Bốn năm nữa thì tuổi con bằng 
[image: image66.wmf]7

2

tuổi bố. Tính tuổi hiện nay của mỗi người.
      Bài 9: Tuổi của hai bà cháu cộng lại được 94. Cách đây 3 năm thì tuổi của cháu bằng 
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tuổi bà. Tính tuổi hiện nay của mỗi người.

      Bài 10:Tổng của 2 số là 60. Nếu giảm số bé 5 đơn vị và tăng số lớn 5 đơn vị thì tỉ số của hai số là 
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. Tìm 2 số đó.

     Bài 11:Cho phân số  tổng của 2 tử số và mẫu số là 57. Nếu giảm tử số 3 đơn vị và tăng mẫu số 3 đơn vị thì được phân số mới bằng phân số 
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. Tìm phân số đó.
     Bài 12:Cho phân số 
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 . Tìm 1 số sao cho lấy tử số trừ đi số đó, Lấy mẫu số cộng với số đó được phân số mới bằng phân số
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.
     Bài 13:Một thửa ruộng có chu vi là 176 m.Nếu chiều rộng tăng thêm 3 m và chiều dài giảm 3 m thì tỉ số của chiều dài và chiều rộng là 
[image: image72.wmf]4

7

.Tính diện tích ban đầu của thửa ruộng .

     Bài 14:Hai anh em có 50 hòn bi.Sau khi anh cho em 3 hòn bi và làm rơi 4 hòn bi thì số bi của hai anh em bằng nhau.Hỏi lúc đầu mỗi người có bao nhiêu hòn bi?

     Bài 15:Lớp 4A có 36 bạn
[image: image73.wmf]4

1

số bạn nữ bằng
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số bạn nam .Tính xem lớp 4A có bao nhiêu bạn nam,bao nhiêu bạn nữ.

     Bài 16:Tổng số mét vải xanh và mét vải đỏ là 85 m.Tính số mét vải của mỗi loại biết rằng 
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số mét vải xanh bằng 
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số mét vải đỏ.
     Bài 17:Tổng số lít dầu trong 2 can là 90 lít.Nếu rót bớt 
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số lít trong can nhỏ và 
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số lít trong can to Thì phần dầu còn lại trong hai can bằng nhau.Hỏi lúc đầu mỗi can có bao nhiêu lít dầu?

     Bài 18:Tổng 2 số là 170.Tìm 2 số đó biết rằng 
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số bé lớn hơn 
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số lớn là 5 đơn vị .

     Bài 19:Tổng 2 số là 100.Tìm 2 số đó biết rằng 3 lần số lớn bằng 7 lần số bé .
     Bài 20:lớp 5A có 36 học sinh.Năm lần số học sinh nam bằng 7 lần số học sinh nữ .Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh nam ,bao nhiêu học sinh nữ?

     Bài 21:Tổng hai số là 110.Tìm hai số đó biết rằng lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 5 dư 6.

     Bài 22:Tổng hai số là 297.Nếu viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số bé thì ta được số lớn.Tìm hai số đó.
     Bài 23:Tổng hai số là 495.Nếu xóa đi một chữ số 0 tận cùng của số lớn thì ta được số bé .Tìm 2 số đó.
     Bài 24:Tổng hai số là 290.Nếu viết thêm chữ số 4 vào bên phải số bé thì ta được số lớn .Tìm 2 số đó.

     Bài 25:Tổng của 2 số là 480.Tìm 2 số dó biết rằng nếu xóa đi chữ số 7 thuộc hàng đơn vị của số lớn thì được số bé. 

     Bài 26: Một trường tiểu học có 1215 học sinh.Cứ 4 học sinh nữ thì có 5 học sinh nam.Tính số học sinh nữ,nam của trường đó.
     Bài 27: Có 7 bì gạo và 9 bì ngô.Khối lượng của các bì là như nhau.Tổng số lượng gạo và ngô là 64 0 kg.Hỏi có bao nhiêu kg gạo,bao nhiêu kg ngô?
     Bài 28: Tháng vừa qua, bác Hai,bác Ba và bác Tư nhận được 2.010.000 đồng tiền lương. Bác Hai làm việc trong 20 ngày, bác Ba làm việc trong 22 ngày,bác Tư làm việc trong 25 ngày. Hỏi mỗi bác nhận được bao nhiêu tiền biết rằng tiền lương mỗi ngày của mỗi bác là như nhau.
     Bài 29: Một lớp nhận chăm sóc 180 cây trồng ở 3 khu vực,tính ra mỗi học sinh của lớp được giao cho chăm bón 5 cây.Tính số cây học sinh chăm sóc ở mỗi khu vực biết rằng khu vực I bằng 
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số cây ở khu vực II và bằng 
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 số cây ở khu vực III.

     Bài 30: Trung bình cộng của 3 số là 75.Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số thứ hai thì được số thứ nhất. số thứ 3 gấp 4 lần số thứ 2. Tìm 3 số đó.
    Bài 31: An hỏi tuổi của anh Hai . Anh nói : Nếu viết thêm 81 vào bên phải số tuổi của anh rồi cộng với tuổi của anh thì được 2000. Hãy tính tuổi của anh Hai.

    Bài 32: Một lớp có 37 hoc sinh được xếp thành 4 loại: giỏi , khá , trung bình , yếu. Số học sinh xếp loại khá bằng 
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 số học sinh xếp loại trung bình và giỏi; số học sinh xếp loại giỏi bằng 
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số học sinh xếp loại khá và trung bình; số học sinh yếu là 1 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh xếp mỗi loại: khá , giỏi , trung bình?

  Bài 33:Tổng chiều dài của 3 tấm vải xanh,trắng , đỏ là 108 m.Nếu cắt 
[image: image85.wmf]7

3

 tấm vải xanh,
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tấm vải trắng và 
[image: image87.wmf]3

1

 tấm vải đỏ thì phần còn lại của 3 tấm vải là bằng nhau. Tính chiều dài mỗi tấm vải.
  Bài 34: Trước đây vào lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì gấp đôi tuổi em. Biết rằng tổng số tuổi của hai anh em hiện nay là 40 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

  Bài 35: Khi thực hiện phép chia 2 số tự nhiên thì được thươ là 5 dư 25. Tổng của số bị chia, số chia, thương và số dư là 247. Hãy tìm số bị chia và số chia trong phép chia này.                       
5 Kết quả sau khi áp dụng:  

    Sau một thời gian áp dụng nội dung và phương pháp bồi dưỡng cho học sinh dạng bài toán “ Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó” , tôi nhận thây rằng kết quả học tập của các em đã được nâng lên rõ rệt. Từ chỗ học sinh giải những bài toán đơn giản còn chưa thạo mà nay đa số các em đã giải được những bài tập nâng cao cùng dạng. Kết quả cụ thể là:

	
	Lớp 
	Tổng số HS
	Mức độ

	
	
	
	HTT
	HT
	CHT

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Trước khi áp dụng
	4C
	37
	12
	32,4
	18
	48,6
	7
	18,9

	Sau khi áp dụng
	4C
	37
	20
	54,1
	17
	45,9
	0
	0


Bên cạnh đó điều quan trọng nhất tôi nhận thấy rõ là:

-Những bài tập đơn giản ( không cần phải lập luận) :100 % số học sinh giải được.

-Những bài tập nâng cao mức độ 1 ( mức nhẹ): 28/37 em giải được ( chiếm 75,7%)
- Những bài tập nâng cao mức độ 2 (mức vừa): 22/37 em giải được ( chiếm 59,5%)

- Những bài tập nâng cao mức độ 3( mức khó): 16/37 em giải được ( chiếm 43,2%)

Điều quan trọng là khả năng phân tích , tổng hợp,khả năng suy luận logíc của các em đã được tăng lên. Chính vì nhờ phát triển những khả năng tư duy như thế nên các em giải các dạng toán khác cũng nhanh hơn, dễ dàng hơn.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận
  Trong phần chính của đề bài , tôi đã trình bày cách hướng dẫn HS giải và bài giải của khá nhiều bài tập cùng với 35 bài tập tự luyện. Những bài tập đó được chia ra thành 3 kiểu và được sắp xếp từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Tuy nhiên, sự phân chia và sắp xếp đó chỉ là tương đối, có thể thay đổi vị trí của một số bài tập. Có thể coi những bài tập đó là bài tập “mẫu” được vì giáo viên có thể dựa vào để sáng tác ra những bài tập có kiểu tương tự bằng cách thay số, thay đơn vị, thay tình huống ... Đó cũng là những kiểu bài tập thường gặp, giáo viên thường sử dụng để bồi dưỡng học sinh giỏi. Vì thời gian có hạn nên số lượng bài tập tôi đưa ra còn ít và chưa đủ kiểu. Mong các bạn đồng nghiệp góp ý,bổ sung thêm một số kiểu bài tập nữa cho bộ bài tập dạng toán này thêm phong phú và đa dạng.

       Qua quá trình dạy bồi dưỡng HS giỏi dạng toán “Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ của hai số đó” , tôi đã rút ra cho bản thân một số kinh nghiệm như sau:


1.Trong những tiết chính khóa, giáo viên phải giúp học sinh nắm kĩ các bước giải của dạng toán.


2.Giúp học sinh tìm hiểu kĩ đề bài: đọc đề nhiều lần,xác định dạng toán ,lập luận để tìm ra dữ kiện bị “ẩn” (nếu có), xác định dạng toán ,lập luận để tìm ra dữ kiện bị ẩn , vẽ sơ đồ,...


3.Trước và trong khi dạy dạng toán này, cần giúp HS nắm được những kiến thức có liên quan đến các khái niệm “tổng”, “tỉ số”, những kiến thức liên quan đến sự thay đổi “tổng” , thay đổi ‘tỉ số” bằng một số bài tập.

4.Những bài tập ra cho HS giải phải có hệ thống , tức là những bài tập đó được nâng cao mở rộng dần từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, từ quen đến lạ,...Bài tập sau phải dựa trên cơ sở của bài tập trước .Có như thế HS mới phát huy được tính sáng tạo, bồi dưỡng được năng lực tư duy cho HS.

5.Đối với những bài tập làm “mẫu”, giáo viên không nên bày ngay mà nên để HS suy nghĩ một lúc sau đó mới gợi ý dần bằng một số câu hỏi hay bằng sơ đồ ,...Giáo viên không nên hướng dẫn quá tỉ mỉ hoặc làm thay học sinh, sau bài tập mẫu, giáo viên ra thêm một số bài tập có kiểu tương tự cho HS tự giải .
2. Khuyến nghị
   * Đối với học sinh: Các em cần quan tâm, xác định được tầm quan trọng của môn Toán. Các em cần được động viên, khích lệ kịp thời, đúng lúc của mọi người để kích thích các em có nhiều cố gắng vươn lên trong học tập, đó chính là gia đình – nhà trường - xã hội.
  * Đối với giáo viên: 
 - Phải coi trọng việc bồi dưỡng học sinh có năng khiếu và phải làm thường xuyên.
Không ngừng học hỏi ,tìm tòi, trau rồi, tích luỹ kinh nghiệm từ đồng nghiệp, từ thông tin, sách vở và từ chính học sinh của mình.

- Tăng cường luyện tập thực hành cho học sinh để các em vận dụng thường xuyên trong khi giải các bài toán nâng cao.
- Cần lồng ghép các mạch kiến thức nâng cao vào trong các tiết học Toán để các em phát huy năng lực tư duy sáng tạo của mình.
* Đối với nhà trường và các cấp quản lý: Nhà trường cần tạo điều kiện cơ sở vật chất để giáo viên và học sinh có thể học tập nâng cao kiến thức.


+ Tạo điều kiện để giáo viên nâng cao tay nghề qua việc cung cấp các loại sách tham khảo, trang thiết bị phục vụ bộ môn.


+ Động viên khuyến khích kịp thời những giáo viên, học sinh đạt nhiều thành tích cao trong giảng dạy và học tập.


+ Quan tâm xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ.


Rất mong nhận được sự giúp đỡ, góp ý bổ sung của các cấp quản lí, ban giám hiệu và các đồng nghiệp để tôi có hướng giải quyết cho việc nâng cao chất lượng dạy và học phân môn Toán và bồi dưỡng học sinh năng năng khiếu Toán 4 để góp phần giáo dục học sinh trở thành con người phát triển toàn diện ở các cấp học tiếp theo.
    Tôi xin chân thành cảm ơn!

    Tôi xin cam đoan đây là SKKN của tôi viết , không sao chép nội dung của người khác.  

                                                        Ngày 15 tháng 4 năm 2023
                                                    Người viết

                                                      Nguyễn Thị Kim Thúy
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sách giáo khoa Toán 4 – NXB Giáo dục việt Nam.
2. Tuyển chọn các bài toán nâng cao - Toán 4 – NXB Đại học Quốc gia Thành phố HCM.
3.Toán nâng cao lớp 4 – NXB Giáo dục – Vũ Dương Thụy chủ biên.
4. Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán tiểu học.
5. Tủ sách VIOLYMPIC Toán 4 – NXB Giaos dục VN.

6. 10 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 4,5.
Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP TRÊN
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: Hội đồng khoa học các cấp.

	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Tên sáng kiến

	Nguyễn Thị Kim Thúy


	08/02/1969
	Trường TH Hồng Vân
	Giáo viên
	Đại học
	Biện pháp bồi dưỡng HS NK lớp 4 học tốt dạng toán:Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó



- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Môn Toán chương trình sách giáo khoa và sách nâng cao toán 4; Biện pháp giúp học HS NK lớp 4 học tốt dạng toán:Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.


- Ngày sáng kiến được áp dụng thử nghiệm: 5/10/2020.

- Mô tả bản chất của sáng kiến: (có thể bằng sơ đồ, có thể bằng kí hiệu các mục như SK)




 




          - Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

          + Về phía nhà trường: Có đầy đủ trang thiết bị điện tử, đồ dùng dạy học, giáo cụ trực quan...
          + Về phía giáo viên: Chuẩn bị dầy đủ tài liệu, học liệu, nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học.

          + Về phía học sinh: Có đầy đủ sách giáo khoa, sách nâng cao.


- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả.


Lợi ích thu được khi áp dụng sáng kiến:


+ Giáo viên chuẩn bị tài liệu, học liệu không phải tốn nhiều thời gian làm thủ công như trước mà được thiết kế trên các phần mềm, khai thác ứng dụng công nghệ thông tin, thời gian làm nhanh, chất lượng, lưu trữ lâu dài, dễ dàng điều chỉnh phù hợp với thời đại, thu hút người học, và đạt hiệu quả cao.


+ Học sinh NK hình thành và phát triển được năng lực, kĩ năng giải toán nâng cao thông qua bài học; các em tự tin, mạnh dạn và hứng thú, yêu thích học Toán. Đặc biệt là các em rất thích nội dung các bài toán trong SGK, từ đó giúp các em HSNK thích học và giải toán nâng cao, giúp các em có chiều sâu hơn trong phân tích đầu bài toán và hướng giải quyết các bài toán đó.

Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                   Hồng Vân ngày 15 tháng 04 năm 2023

                                                                 Người nộp đơn
Nguyễn Thị Kim Thúy
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